
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học

Nguồn 

gốc

Số công bố 

TCCL hoặc số do 

công ty công bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng áp 

dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố
Ngày công 

bố

312 Hy thiêm
Herba 

Siegesbeckiae

Việt 

Nam
CB.DL-00312-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh Thái 

Bình.

11/07/2025

313 Hoắc hương
Herba 

Pogostemonis

Việt 

Nam
CB.DL-00313-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh Thái 

Bình.

11/07/2025

314
Kim ngân 

(hoa)

Flos 

Lonicerae
Việt Nam CB.DL-00314-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh Thái 

Bình.

11/07/2025

315 Liên nhục

Semen 

Nelumbinis 

nuciferae

Việt 

Nam
CB.DL-00315-25 Loại tạp TCCS

Công ty cổ phần đông 

dược Sao Thiên Y

Xã Liên Hoa, Huyện 

Đông Hưng, Tỉnh Thái 

Bình.

11/07/2025

316 Ô dược
Radix 

Linderae

Việt 

Nam
CB.DL-00316-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

DANH MỤC CÁC DƯỢC LIỆU CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

THEO THÔNG TƯ SỐ 38/2021/TT-BYT NGÀY 31/12/2021

(Ngày công bố 11/07/2025)



317
Thiên niên 

kiện

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Việt 

Nam
CB.DL-00317-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

318 Nga truật

Rhizoma 

Curcumae 

zedoariae

Việt 

Nam
CB.DL-00318-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

319
Khương 

hoàng

Rhizoma 

Curcumae 

longae

Việt 

Nam
CB.DL-00319-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

320 Uy linh tiên

Radix et 

Rhizoma 

Clematidis

Trung 

Quốc
CB.DL-00320-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

321 Đan sâm

Radix et 

Rhizoma 

Salviae 

miltiorrhizae

Trung 

Quốc
CB.DL-00321-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

322 Tỳ giải
Rhizoma 

Dioscoreae

Việt 

Nam
CB.DL-00322-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025

323 Bán hạ nam

Rhizoma 

Typhonii 

trilobati

Việt 

Nam
CB.DL-00323-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025



324 Cẩu tích
Rhizoma 

Cibotii

Việt 

Nam
CB.DL-00324-25 Thái phiến TCCS

Công ty cổ phần 

thương mại dược vật 

tư y tế Khải Hà

Số 2A, phố Lý Bôn, tổ 2, 

phường Tiền Phong, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình.

11/07/2025


